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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Thế Vọng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Hu nh Th  Thu  D  ng;  

Ông Trần Văn Đông. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr  ng Th  Ki u Diễ  - Th     T   án nh n d n thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình D  ng. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph  Th   ầu  ột tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Long Hải - Kiể  sát viên. 

Ngày 22 tháng 10 nă  2024, t i tr  s  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình D  ng, Toà án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một xét xử s  thẩ  công  h i 

v  án hình sự s  thẩ  th  l  số 215/2024/TLST-HS ngày 27 tháng 9 nă  2024, theo 

Quyết đ nh đ   v  án r  xét xử số 230/2024/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 10 nă  

2024, đối với các b  cáo: 

1. Họ và tên: Trần Viết K, sinh nă  1980, t i tỉnh Hà Tĩnh; n i đăng    th ờng 

trú: Số F, đ ờng C, Ph ờng I, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; ngh  nghiệp: Phó 

giá  đốc Ng n hàng Q1 - Chi nhánh S2; trình độ văn hoá: 12/12; trình độ chuyên 

 ôn: Cử nh n; d n tộc: Kinh; giới tính: N  ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt N  ; 

con ông Trần Viết T (đã chết) và bà Bùi Th  H; có vợ: Nguyễn Th  S và có 02 ng ời 

con, lớn sinh nă  2011, nhỏ sinh nă  2013; ti n án, ti n sự, nh n th n: Không. B  cáo 

b  t   giữ từ ngày 05/4/2023 đến ngày 11/4/2023 thì đ ợc trả tự do; ngày 05/7/2023 b  

bắt t   gi   cho đến n y, có  ặt. 

2. Họ và tên: Trần Thị H1, sinh nă  1988 t i tỉnh Thái Bình; n i đăng    

th ờng trú: Đ, Tổ d n phố N, th  trấn Q, huyện Q, Thành phố Hà Nội; chỗ  : Căn hộ 

A, Khu A, Khu C và Trung t   th  ng   i Đ (O), số F, đ ờng Â, Khu phố F, ph ờng 

T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; ngh  nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hoá: 12/12; 

d n tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt N  ; con ông Trần 

Ngọc O và bà Đặng Th  H2; có chồng: Nguyễn Khắc V và có 02 ng ời con, lớn sinh 

nă  2009, nhỏ sinh nă  2021; ti n án, ti n sự, nh n th n: Không; B  cáo b  t   giữ từ 

ngày 03/4/2023, đến ngày 05/4/2023 thì đ ợc trả tự do, có  ặt. 

3. Họ và tên: Nguyễn Khắc V, sinh nă : 1985 t i thành phố Hà Nội; n i đăng 

   th ờng trú: Đ, Tổ d n phố N, th  trấn Q, huyện Q, Thành phố Hà Nội; chỗ  : Căn 

hộ A, Khu A, Khu C và Trung t   th  ng   i Đ (O), số F, đ ờng Â, Khu phố F, 
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ph ờng T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; ngh  nghiệp: Kinh do nh; trình độ văn 

hoá: 12/12; d n tộc: Kinh; giới tính: N  ; tôn giáo: Không; quốc t ch: Việt N  ; con 

ông Nguyễn Khắc H3 (đã chết) và bà Vũ Th  T1; có vợ: Trần Th  H1 và có 02 ng ời 

con, lớn sinh nă  2009, nhỏ sinh nă  2021; ti n án, ti n sự, nh n th n: Không. B  cáo 

b  t   giữ từ ngày 05/4/2023, đến ngày 11/4/2023 thì đ ợc trả tự do, có  ặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

+ Anh Ph n Nguyễn Đình N, sinh nă  1980; c  trú t i: Số A, đ ờng H, Khu phố 

F, ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, có  ặt. 

+ Anh Hoàng Văn B, sinh nă  1988; c  trú t i: Chung c  M, Ph ờng C, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh, vắng  ặt. 

+ Ch  Ph n Tú Nh  Q, sinh nă  1997; c  trú t i: Ph ờng P, thành phố N, tỉnh 

Khánh H  , vắng  ặt. 

+ Ông Ph   Nh  T2, sinh nă  1972; c  trú t i: Ph ờng P, thành phố T, tỉnh 

Bình D  ng, vắng  ặt. 

+ Ông Trần Quốc T3, sinh nă  1972; c  trú t i: Khu phố C, ph ờng A, thành 

phố T, tỉnh Bình D  ng, vắng  ặt. 

+ Anh Lê Th nh T4, sinh nă  1984; c  trú t i: Khu phố Đ, ph ờng L, thành phố 

T, tỉnh Bình D  ng, vắng  ặt. 

+ Anh Cao Minh V1, sinh nă  1988; c  trú t i:: Khu phố C, ph ờng B, quận B, 

Thành phố Hồ Chí Minh, vắng  ặt. 

+ Anh Nguyễn Th nh H4, sinh nă  1989; c  trú t i: Th  trấn Q, huyện Q, thành 

phố Hà Nội, vắng  ặt. 

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Ngọc L, anh Nguyễn Văn G và  nh Trần Văn 

T5, đ u vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qu  các tài liệu có trong hồ s  v  án và quá trình xét hỏi t i phiên t  , nội dung 

v  án đ ợc tó  tắt nh  s u: 

 Trần Viết K có qu n hệ quen biết với vợ chồng Nguyễn Khắc V, Trần Th  H1 và 

các đối t ợng Hoàng Văn B, sinh nă  1988, th ờng trú t i Chung c  M, Ph ờng C, 

quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Ph n Tú Nh  Q, sinh nă  1997, th ờng trú t i 

ph ờng P, thành phố N, tỉnh Khánh H  ; Nguyễn Th nh H4, sinh nă  1989, th ờng 

trú t i th  trấn Q, huyện Q, thành phố Hà Nội và Cao Minh V1, sinh nă  1988, th ờng 

trú t i Khu phố C, ph ờng B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khoảng tháng 11/2022,  nh Ph n Nguyễn Đình N, sinh nă  1980, th ờng trú t i 

đ   chỉ Số A, đ ờng H, Khu phố F, ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình D  ng đ ợc  ột 

ng ời b n giới thiệu đến gặp và là  quen với Trần Viết K (thời điể  này đ ng là Phó 

giá  đốc Ng n hàng Q1 (gọi tắt là Ng n hàng V4) - Chi nhánh S2 để  nh N nhờ K hỗ 

trợ thẩ  đ nh hồ s  v y vốn. Lúc này, do  nh N đ ng thế chấp 02 thử  đất và v y ti n 

t i Ng n hàng V4 - Chi nhánh Thành phố H nên  nh N nhờ K thẩ  đ nh l i tài sản để 

cho anh N v y thê  ti n. Ngày 18/11/2022, K và Nguyễn Khắc V đến nhà củ   nh N 

để thỏ  thuận v  hồ s  v y vốn; đồng thời, K đ  ngh  nếu  nh N cần ti n thì K sẽ cho 

anh N v y tr ớc số ti n 500.000.000 đồng, s u  hi hoàn thiện hồ s  v y vốn và đ ợc 
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Ng n hàng giải ng n thì  nh N sẽ trả l i cho K số ti n này;  nh N đồng   và đọc số tài 

 hoản ng n hàng củ   nh N cho K. Lúc này, V chuyển vào tài  hoản củ   nh N số ti n 

500.000.000 đồng nh ng  nh N  hông biết ti n này là củ  V chuyển vào tài  hoản củ  

anh N; c n K cũng  hông đ  cập đến tài sản thế chấp, cũng nh  lãi suất, thời h n v y, 

 hông là  giấy thể hiện việc v y số ti n trên củ   nh N và V. 

Đến chi u ngày 28/11/2022, Trần Viết K và Nguyễn Khắc V đến nhà  nh N để 

yêu cầu  nh N trả l i số ti n 500.000.000 đồng nh ng do  nh N ch   có ti n trả nên K 

yêu cầu  nh N đ   chiếc xe ô tô hiệu Hyund i Kon , biển số 61A-705.50 cho V giữ 

là  tin;  nh N đồng   và gi o xe cho V. Đến tháng 12/2022, K thông báo hồ s  v y 

vốn củ   nh N đ ng b  v ớng thủ t c nên ch   giải ng n đ ợc. Ngày 24/3/2023, K gọi 

điện tho i hẹn gặp  nh N để giải quyết ti n v y và xe ô tô củ   nh N. Khoảng 09 giờ 

ngày 25/3/2023,  nh N gọi  nh V  ng Nghĩ  H5, sinh nă  1979, th ờng trú t i khu 

phố H, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng (là ng ời đứng tên chủ s  hữu trên 

Giấy chứng nhận đăng    xe ô tô biển số 61A-705.50 giù   nh N) đến quán cà phê 

“Nguyễn”, đ   chỉ t i đ ờng N, ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình D  ng gặp  nh N và 

K. T i đ y,  nh N và  nh H5 nói cho K biết việc  nh H5 đ ợc  nh N nhờ đứng tên 

đăng    xe ô tô giù  cho  nh N,  hi cần  u  bán xe thì liên hệ với  nh H5 và s u đó 

anh H5 r  v  tr ớc. Lúc này, K viết giấy v y ti n có nội dung thể hiện việc vào ngày 

18/11/2022 anh N v y củ  V số ti n 500.000.000 đồng,  nh N sẽ trả tr ớc 100.000.000 

đồng vào thứ T  tuần s u, số ti n c n l i sẽ trả tr ớc ngày 30/4/2023 rồi K đ   cho 

anh N    tên xác nhận vào Giấy v y ti n trên. S u đó, K thông báo cho vợ chồng V và 

Trần Th  H1 biết việc  nh N đã    giấy v y ti n để V và H1 cùng đến giải quyết. S u 

đó, H1 gọi điện tho i  êu Hoàng Văn B đến hỗ trợ H1 đ i nợ; B đồng   và rủ Ph n Tú 

Nh  Q cùng đến quán cà phê “Nguyễn” gặp K, V, H1 và  nh N. Đối với  nh N do lo 

sợ sẽ b  nhó  củ  K đánh nên cũng gọi điện tho i  êu 02 ng ời b n đến quán giúp  nh 

N. Tiếp đó,  nh N trình bày là  hông v y ti n củ  V và việc v y ti n là K cho vay, 

hiện t i  nh N ch   có ti n trả nợ, xe ô tô củ   nh N do V đ ng giữ nên ch   thể bán 

xe để có ti n trả cho  nh K nh ng H1 yêu cầu  nh N phải trả ng y cho H1 số ti n 

100.000.000 đồng  ới đ ợc v , nếu  hông trả ti n thì nhó  H1  hông cho  nh N 

b ớc r   hỏi quán. Do tr ớc đó, H1 nhắn tin yêu cầu K nói  nh N viết giấy nợ với số 

ti n 500.000.000 đồng + 317.500.000 đồng ti n lãi (từ ngày 18/11/2022 đến ngày 

25/3/2023, trong thời gi n 127 ngày, với  ức lãi suất là 0,5%/ngày t  ng đ  ng 

180%/01 nă , gấp 9 lần  ức lãi suất c o nhất quy đ nh trong Bộ luật D n sự, số ti n 

lãi c o nhất theo quy đ nh củ  Bộ luật D n sự là 34.794.520 đồng, số ti n nhằ  thu lợi 

bất chính là 282.705.480 đồng) bằng hình thức viết 01 giấy bán chiếc xe ô tô biển số 

61A-705.50 củ   nh N với số ti n 400.000.000 đồng, số ti n c n l i yêu cầu  nh N viết 

giấy nợ nên K đ   r  đ  ngh   nh N viết giấy nhận ti n đặt cọc để bán thử  đất n i  nh 

N đ ng sinh sống cho K và giả vờ nói nếu  nh N  hông trả đ ợc nợ cho vợ chồng V, 

H1 thì K sẽ đứng r  trả th y cho  nh N và  nh N sẽ bán nhà cho K; đ  ngh  này đ ợc 

V và những ng ời đi cùng đồng  . S u đó,  nh N đi đến  ột bàn  hác   ợn giấy và 

viết t i quán cà phê để viết giấy nhận đặt cọc ti n bán nhà cho  nh K. Khi anh N viết 

“giấy nhận cọc”, K, B, V ngồi bên c nh  nh N để g y áp lực và h ớng dẫn nội dung 

cho anh N viết c n H1 sử d ng điện tho i qu y phi  l i. Nội dung giấy đặt cọc thể 

hiện anh N đã nhận cọc củ  K số ti n là 817.500.000 đồng (theo trình bày củ  các đối 

t ợng và  nh N thì số ti n ghi trong giấy b o gồ  ti n gốc là 500.000.000 đồng, ti n 

lãi là 317.500.000 đồng). S u  hi  nh N viết và    tên vào giấy đặt cọc, H1 cất giữ hai 

“giấy v y số ti n 500.000.000 đồng” và “giấy nhận cọc” rồi tất cả cùng r  v . Tuy 

nhiên, do 02 tờ giấy này đã b  rách trong quá trình Hà giặt quần áo nên H1 đã vứt bỏ. 
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Ngày 01/4/2023,  nh Ph n Nguyễn Đình N gửi đ n tố giác tội ph   đến Công  n 

thành phố T để tố giác Trần Viết K, Nguyễn Khắc V, Trần Th  H1, Hoàng Văn B và 

Ph n Tú Nh  Q v  hành vi “Giữ ng ời trái pháp luật và C ỡng đo t tài sản” củ   nh 

N. 

Đến ngày 03/4/2023, K tiếp t c gọi điện tho i hẹn  nh N gặp  ặt để giải quyết 

việc v y ti n giữ   nh N với K và vợ chồng V, H1. Đến  hoảng 15 giờ 30 phút cùng 

ngày,  nh N đến quán C t i thành phố T gặp K. T i đ y,  nh N đ  ngh  K đ   xe ôtô 

củ   nh N đến để  nh N bán lấy ti n trả nợ cho nhó  củ  K. Nghe vậy, K li n gọi điện 

báo cho V biết, s u đó V  êu Nguyễn Th nh H4 đi u  hiển xe ô tô biển số 61A-705.50 

đến gặp K và  nh N, c n  nh N cũng liên hệ với bên  u  xe để đến xe  xe. Khoảng 

17 giờ cùng ngày, H4 đi u  hiển xe ôtô đến cho  hách hàng  u  xe  iể  tr  xe,  nh N 

 h i động xe cho  hách  iể  tr  rồi cất chì   hó  xe vào trong túi quần. S u  hi  iể  

tr , ng ời  u  xe đ  ngh  bên bán xe phải th nh toán xong số ti n 250.000.000 đồng 

(do xe đ ng trả góp) thì  ới đồng    u  với giá 500.000.000 đồng. Lúc này,  nh N đ  

ngh  K để  nh N lấy xe ôtô v  và hẹn đến ngày   i, s u  hi bán đ ợc xe sẽ chuyển 

ti n trả cho K nh ng K  hông đồng  . Do thấy  nh N đi đến c nh xe ôtô nên K và H4 

ngăn cản  hông cho  nh N    cử  vào trong xe. Cùng lúc này, H4 gọi điện tho i báo 

cho V biết việc  nh N đã giữ chì   hó  xe và  uốn lấy xe l i nên vợ chồng V, H1  êu 

Cao Minh V1 đi u  hiển xe ôtô củ  H1 ch  V, H1, B, Q đến gặp  nh N. Khi đến n i, 

V1 đi u  hiển xe dừng phí  s u xe ôtô củ   nh N để ngăn  hông cho  nh N đi u  hiển 

xe bỏ ch y rồi cả nhó  xuống xe đi v  phí  củ   nh N. Tiếp đó, V1 đ   t y vào túi 

quần củ   nh N để lấy chì   hó  xe ô tô nh ng  hông lấy đ ợc do  nh N ngăn cản và 

giữ l i; các đối t ợng c n l i trong nhó  vợ chồng V, H1 cũng có lời nói chửi bới, yêu 

cầu  nh N đ   l i chì   hó  xe. Trong quá trình các đối t ợng cự cãi, C  qu n Cảnh 

sát đi u tr  Công  n thành phố T đã phát hiện và đ   tất cả v  tr  s  Công  n để là  

việc. T i đ y, Trần Viết K, Nguyễn Khắc V, Trần Th  H1 cùng  h i nhận nh  s u: 

Quá trình là  việc t i Ng n hàng V4 - Chi nhánh B1 (s u này là Ng n hàng V4 - Chi 

nhánh S2), K th ờng xuyên tiếp xúc với  hách hàng có nhu cầu v y vốn t i Ng n hàng 

nên K thỏ  thuận với V  hi  hách hàng có nhu cầu v y vốn gấp hoặc hồ s  ch   đ ợc 

thẩ  đ nh xong, K sẽ thông báo cho V biết v   hoản ti n  hách hàng cần v y để V cho 

họ v y,  hi  hách hàng đ ợc giải ng n hoặc trả l i ti n đã v y  è  theo lãi suất đ ợc 

tính theo tỷ lệ 15%/tháng đối với số ti n  hách hàng v y, lợi nhuận thu đ ợc từ việc 

này, K và V sẽ chi  nh u theo tỷ lệ 50/50 hoặc V  ời K đi ăn, uống. Trên c  s  đó 

ngày 04/4/2023, C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n thành phố T có Phiếu chuyển 

nguồn tin v  tội ph   số 09/PC-CQĐT-ĐTTH để chuyển hồ s  v  việc C ỡng đo t tài 

sản và Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự do Trần Viết K cùng đồng ph   thực 

hiện nêu trên đến C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n tỉnh B để tiếp nhận giải quyết 

theo thẩ  quy n. 

* Tiến hành  há  xét n i là  việc củ  Trần Viết K t i Ng n hàng V4 - Chi 

nhánh S2, đ   chỉ t i Số E, Đ i lộ B, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, C  

qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n tỉnh B thu giữ 03 Giấy chứng nhận Quy n sử d ng đất, 

Quy n s  hữu nhà   và tài sản gắn li n với đất (gọi tắt là Giấy CNQSDĐ) có các số: 

CD300613,   ng tên Ph   Nh  T2, sinh nă  1972, th ờng trú t i ph ờng P, thành 

phố T, tỉnh Bình D  ng; số CH398809,   ng tên Lê Th nh T4, sinh nă  1984, 

th ờng trú t i  hu phố Đ, ph ờng L, thành phố T, tỉnh Bình D  ng và số CM692335, 

  ng tên Trần Quốc T3, sinh nă  1972, th ờng trú t i  hu phố C, ph ờng A, thành 

phố T, tỉnh Bình D  ng. Qu  là  việc, K  h i nhận 03 Giấy CNQSDĐ này là giả do 



5 

   

K đặt  u  trên   ng để hợp thức hó  ph  ng án trả nợ đối với hồ s  v y vốn củ  ông 

Ph   Nh  T2 vào ngày 19/01/2019 và hồ s  v y vốn củ  ông Trần Quốc T3 vào các 

ngày 19/11/2018 và 05/01/2019 t i Ng n hàng V4 - Chi nhánh B1, đ   chỉ t i Số A, 

Khu phố C, ph ờng A, thành phố T, tỉnh Bình D  ng. 

* Tiến hành  há  xét n i   củ  Hoàng Văn B, đ   chỉ t i chung c  M, Ph ờng 

C, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ: 

+ 01  hẩu súng    hiệu M84CAL. 6MM.M de in T iw n  àu đen; và 10 ống 

 i  lo i có chữ GAMO trong  ét sắt. 

+ 01 giấy biên nhận cầ  xe. 

+ 01 hợp đồng  u  bán xe ô tô. 

+ 01 giấy   ợn ti n tên Trần Xu n L1. 

+ 01 giấy ủy quy n số 12/2021/U -COKO. 

+ 01 Giấy chứng nhận quy n sử d ng đất tên Ph n Quốc V2 (bản photo). 

+ 856 tờ ti n  ệnh giá 500.000 đồng. 

+ 1.900 tờ ti n  ệnh giá 200.000 đồng. 

+ 400 tờ ti n  ệnh giá 100.000 đồng. 

+ 12 tờ ti n đô - l  Mỹ  ệnh giá 100 USD. 

* Quá trình đi u tr , C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n tỉnh B c n thu giữ các đồ 

vật, tài liệu s u: 

- 01 USB hiệu S nDis ,  àu đen, lo i 16Gb (do  nh Trần Văn T5, sinh nă  

1985, th ờng trú t i  hu phố B, ph ờng B, thành phố T, tỉnh Bình D  ng gi o nộp); 

01 thẻ nhớ  àu đen, dung l ợng 64Gb (do  nh Lê S1, sinh nă  1979, th ờng trú t i 

Khu phố H, ph ờng H, thành phố T, tỉnh Bình D  ng gi o nộp), đ ợc niê  phong 

chung 01 bì th . 

- Thu giữ củ  Trần Viết K: 

+ 01 sổ t y  àu n u, bên ngoài có d ng chữ “HONG HA H6” đ ợc in nổi có ghi 

d ng chữ Trần Viết Ki u . 

+ 01 điện tho i di động hiệu G l xy Zfold2, SG, số I ei 354816551993380, gắn 

si  số 0905424778, đã niê  phong. 

+ 01  áy tính có chữ T is n vo thin  Centre M720q-i3, số  ật  hẩu 

ZXCzxc123, đã niê  phong, bên ngoài có chữ    củ  Trần Viết K, Lê Th  V n A, 

Nguyễn Tấn P. 

- Thu giữ củ  Trần Th  H1: 

+ 01 gậy 03  húc bằng  i  lo i. 

+ 01 d o n nh độc bằng  i  lo i  àu trắng. 

+ 01 quyển tập học sinh, bên ngoài có chữ “Thế hệ  ới” bên trong có nội dung 

v y   ợn ti n. 

+ 01 thẻ ng n hàng V4 số 5318280007225745 tên Trần Th  H1. 

+ 01 thẻ ng n hàng V4 số 5318280004878728 tên Trần Th  H1. 
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+ 01 thẻ Vis  số 4221510487634704 tên Trần Th  H1. 

+ 01 thẻ ng n hàng V5 số 9704366812904967019 tên Trần Th  H1. 

+ 01 thẻ ng n hàng A1 số 9704050695804489 tên Vu Thi T6. 

+ 01 l ptop hiệu Microsoft (đ ợc niê  phong chung 01 túi, giấy niê  phong có 

chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu và hình dấu tr n củ  Ph ng 

PC09 Công  n tỉnh B). 

+ 01 điện tho i di động hiệu Iphone 14 Pro  x,  àu tí , số I ei 

358686321450474, gắn si  số 0902.072.668. 

- Thu giữ củ  Nguyễn Khắc V: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 6S, số I ei 

356137092089184, gắn si  số 0977.546.789, đã niê  phong. 

- Thu giữ củ  Cao Minh V1: 

+ 01 con dấu tr n củ  Công ty cổ phần C1. 

+ 01 điện tho i di động hiệu Iphone 13 Pro  x, số I ei 358649255283451, gắn 

si  số 0944.030.686, đã niê  phong. 

+ 01 điện tho i di động hiệu No i   àu đen,  odel TA-1114. 

- Thu giữ củ  Hoàng Văn B: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 12 Pro  x, số 

I ei1: 356733116333176, số I ei2: 356733110658164, đã niê  phong. 

- Thu giữ củ  Ph n Tú Nh  Q: 

+ 01 l ptop hiệu M cboo  pro  àu đen (đ ợc niê  phong, giấy niê  phong có 

chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu và hình dấu tr n củ  Ph ng 

PC09 Công  n tỉnh B). 

+ 01 quyển sổ t y  àu hồng có d ng chữ “Pretty things inside”, bên trong có chữ 

viết củ  Ph n Tú Nh  Q. 

- Thu giữ củ  Nguyễn Th nh H4: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 11 Pro, số 

I ei 353241105403987, gắn si  số 0977.3833.822, đã niê  phong. 

* Căn cứ Kết luận giá  đ nh số 277/KL-KTHS(TL) ngày 24/6/2023 củ  Ph ng 

K1 Công  n tỉnh B,  ết luận 03 Giấy CNQSDĐ gồ : Giấy CNQSDĐ số CD300613, 

  ng tên Ph   Nh  T2, sinh nă  1972, th ờng trú t i ph ờng P, thành phố T, tỉnh 

Bình D  ng; Giấy CNQSDĐ số CH398809,   ng tên Lê Thanh T4, sinh nă  1984, 

th ờng trú t i  hu phố Đ, ph ờng L, thành phố T, tỉnh Bình D  ng và Giấy CNQSDĐ 

số CM692335,   ng tên Trần Quốc T3, sinh nă  1972, th ờng trú t i Khu phố C, 

ph ờng A, thành phố T, tỉnh Bình D  ng đ ợc thu giữ trong gói niê  phong củ  Trần 

Viết K là giả. 

* Căn cứ Kết luận giá  đ nh số 4752/KL-KTHS ngày 28/7/2023 củ  Ph n Viện 

Kho  học hình sự sự Bộ C2 t i Thành phố Hồ Chí Minh,  ết luận: 

- 01  hẩu súng    hiệu M84CAL. 6MM.M de in T iw n  àu đen (thu giữ củ  

Hoàng Văn B)  hông phải là vũ  hí qu n d ng,  hông có tính năng tác d ng t  ng tự 

vũ  hí qu n d ng. 

- 10 ống  i  lo i  àu trắng có chữ GAMO là bộ phận củ   hẩu súng gửi giá  

đ nh, thuộc lo i bình  hí nén CO2. 

* V  xử l  vật chứng: 
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- Đối với 03 Giấy CNQSDĐ giả gồ : Giấy CNQSDĐ số CD300613,   ng tên 

Ph   Nh  T2, sinh nă  1972, th ờng trú t i ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình 

D  ng; Giấy CNQSDĐ số CH398809,   g tên Lê Th nh T4, sinh nă  1984, th ờng 

trú t i  hu phố Đ, ph ờng L, th  xã T, tỉnh Bình D  ng và Giấy CNQSDĐ số 

CM692335,   ng tên Trần Quốc T3, sinh nă  1972, th ờng trú t i Khu phố C, 

ph ờng A, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n tỉnh B 

đã đóng dấu bút l c  è  theo hồ s  v  án. 

- Đối với 01  hẩu súng    hiệu M84CAL. 6MM.M de in T iw n  àu đen (qu  

giá  đ nh  hông phải là vũ  hí qu n d ng,  hông có tính năng tác d ng t  ng tự vũ 

 hí qu n d ng); 10 ống  i  lo i  àu trắng có chữ GAMO (thu giữ củ  Hoàng Văn B); 

01 gậy 03  húc bằng  i  lo i và 01 d o n nh độc bằng  i  lo i  àu trắng (thu giữ 

củ  Trần Th  H1), Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh 

chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  

T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh t ch thu, tiêu hủy. 

- Đối với 01 giấy biên nhận cầ  xe; 01 hợp đồng  u  bán xe ô tô; 01 giấy   ợn 

ti n tên Trần Xu n L1; 01 giấy ủy quy n số 12/2021/U -COKO; 01 Giấy chứng nhận 

quy n sử d ng đất tên Ph n Quốc V2 (bản photo); 856 tờ ti n  ệnh giá 500.000 đồng; 

1.900 tờ ti n  ệnh giá 200.000 đồng; 400 tờ ti n  ệnh giá 100.000 đồng và 12 tờ ti n 

đô - l  Mỹ  ệnh giá 100 USD, quá trình đi u tr  xác đ nh đ y là những đồ vật và tài 

sản cá nh n củ  Hoàng Văn B và  hông liên qu n đến v  án. Do đó, C  qu n Cảnh sát 

đi u tr  Công  n tỉnh B đã gi o trả l i cho Hoàng Văn B. 

- Đối với 01 sổ t y  àu n u, bên ngoài có d ng chữ “HONG HA H6” đ ợc in 

nổi có ghi d ng chữ Trần Viết K và 01  áy tính có chữ T is n vo thin  Centre 

M720q-i3 thu giữ củ  Trần Viết K, quá trình đi u tr  xác đ nh đ y là những tài sản cá 

nh n củ  K và  hông liên qu n đến hành vi ph   tội. Do đó, Viện  iể  sát nh n d n 

thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án 

d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một 

quyết đ nh trả l i cho Trần Viết Ki u . 

- Đối với 01 thẻ ng n hàng V4 số 5318280007225745 tên Trần Th  H1; 01 thẻ 

ng n hàng VIB số 5318280004878728 tên Trần Th  H1; 01 thẻ vis  số 

4221510487634704 tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng V5 số 9704366812904967019 

tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng A1 số 9704050695804489 tên Vu Thi T6; 01 quyển 

tập học sinh, bên ngoài có chữ “Thế hệ  ới”; 01 l ptop hiệu Microsoft (đ ợc niê  

phong chung 01 túi, giấy niê  phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 

và hình dấu tr n củ  Ph ng PC09 Công  n tỉnh B), quá trình đi u tr  xác đ nh đ y là 

những đồ vật và tài sản cá nh n củ  H1 và  hông liên qu n đến hành vi ph   tội. Do 

đó, Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh chuyển vật 

chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  T   án 

nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh trả l i cho Trần Th  H1. 

- Đối với 01 con dấu tr n củ  Công ty cổ phần C1; 01 điện tho i di động hiệu 

Iphone 13 Pro  x, số I ei 358649255283451, gắn si  số 0944.030.686 và 01 điện 

tho i di động hiệu No i   àu đen,  odel TA-1114, thu giữ củ  Cao Minh V1, quá 

trình đi u tr  xác đ nh đ y là những tài sản cá nh n củ  Cao Minh V1 và  hông liên 

qu n đến v  án. Do đó, Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết 

đ nh chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  

ngh  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh trả l i cho Cao Minh V1. 
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- Đối với 01 điện tho i di động hiệu Iphone 12 Pro  x, số I ei1: 

356733116333176, số I ei2: 356733110658164, thu giữ củ  Hoàng Văn B, quá trình 

đi u tr  xác đ nh đ y là tài sản cá nh n củ  Hoàng Văn B và  hông liên qu n đến v  

án. Do đó, Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh chuyển 

vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  T   án 

nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh trả l i cho Hoàng Văn B. 

- Đối với 01 l ptop hiệu M cboo  pro  àu đen (đ ợc niê  phong, giấy niê  

phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  Ph ng 

PC09 Công  n tỉnh B) và 01 quyển sổ t y  àu hồng có d ng chữ “Pretty things 

inside”, bên trong có chữ viết củ  Ph n Tú Nh  Q thu giữ củ  Ph n Tú Nh  Q, quá 

trình đi u tr  xác đ nh đ y là những tài sản cá nh n củ  Q và  hông liên qu n đến v  

án. Do đó, Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh chuyển 

vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  T   án 

nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh trả l i cho Ph n Tú Nh  Q. 

- Đối với 01 điện tho i di động hiệu Iphone 11 Pro, gắn si  số 0977.3833.822, số 

Imei 353241105403987 thu giữ củ  Nguyễn Th nh H4, quá trình đi u tr  xác đ nh đ y 

là tài sản cá nh n củ  H4 và  hông liên qu n đến v  án. Do đó, Viện  iể  sát nh n 

d n thành phố Thủ Dầu Một đã r  Quyết đ nh chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành 

án d n sự thành phố Thủ Dầu Một để đ  ngh  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu 

Một quyết đ nh trả l i cho Nguyễn Thanh H4. 

- Đối với 01 điện tho i di động hiệu G l xy Zfold2, SG, số I ei 

354816551993380, gắn si  số 0905424778 (thu giữ củ  Trần Viết K); 01 điện tho i di 

động hiệu Iphone 14 Pro  x,  àu tí , số I ei 358686321450474, gắn si  số 

0902.072.668 (thu giữ củ  Trần Th  H1) và 01 điện tho i di động hiệu Iphone 6S, số 

I ei 356137092089184, gắn si  số 0977.546.789 (thu giữ củ  Nguyễn Khắc V), quá 

trình đi u tr  xác đ nh đ y là những ph  ng tiện K, H1 và V sử d ng để liên l c nhằ  

thực hiện hành vi ph   tội. Do đó, Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã 

r  Quyết đ nh chuyển vật chứng đến Chi c c Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu 

Một để đ  ngh  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một quyết đ nh t ch thu, sung 

ng n sách nhà n ớc. 

* V  trách nhiệ  d n sự: Đối với số ti n 500.000.000 đồng  à Trần Viết K, Trần 

Th  H1 và Nguyễn Khắc V cho anh Ph n Nguyễn Đình N v y, đ y là số ti n củ  H1 và 

V sử d ng để thực hiện hành vi ph   tội. Do đó, cần t ch thu sung ng n sách nhà 

n ớc. C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n thành phố T đã yêu cầu  nh N nộp l i số ti n 

trên nh ng đến n y  nh N ch   thực hiện.  

Đối với Hoàng Văn B, Ph n Tú Nh  Q, Nguyễn Th nh H4 và Cao Minh V1, đã 

có hành vi giúp cho Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V đ i  nh Ph n Nguyễn Đình N số 

ti n 817.500.000 đồng, tuy nhiên  hi đ i ti n giúp H1 và V thì B, Q, H4 và V1  hông 

biết c  thể số ti n, lãi suất và thời gi n  à H1 và V cho anh N v y là b o nhiêu. Do 

đó, C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công  n tỉnh B  hông  h i tố để truy cứu trách nhiệ  

hình sự đối với B, Q, H4 và V1 với v i tr  đồng ph   với Trần Th  H1, Nguyễn Khắc 

V và Trần Viết K v  tội Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự. 

Đối với ông Ph   Nh  T2 và ông Trần Quốc T3, quá trình đi u tr  xác đ nh  hi 

Trần Viết K là  giả 03 Giấy CNQSDĐ để hợp thức hồ s  v y vốn cho ông T2 và ông 

T3 thì ông T2 và ông T3  hông biết việc này. Do đó, C  qu n Cảnh sát đi u tr  Công 

 n thành phố T  hông truy cứu trách nhiệ  hình sự đối với ông T2 và ông T3 với v i 
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tr  đồng ph   với Trần Viết K v  tội Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ chức là có 

căn cứ. 

* Cáo tr ng số 142/CT-VKSTDM ngày 20 tháng 6 nă  2024 củ  Viện  iể  sát 

nh n d n thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình D  ng truy tố b  cáo Trần Viết K v  các 

tội “Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự” và tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, 

tổ chức”, quy đ nh t i  hoản 2 Đi u 201; Đi u 15 và điể  b  hoản 2 Đi u 341 củ  Bộ 

luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017). Truy tố các b  cáo Trần Th  

H1, Nguyễn Khắc V v  tội “Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự”, quy đ nh t i 

 hoản 2 Đi u 201; Đi u 15 củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  

2017). 

Tại phiên tòa:  

* Đ i diện Viện  iể  sát nh n d n thành phố T trong phần tr nh luận giữ nguyên 

quyết đ nh truy tố đối với các b  cáo, đồng thời đ  ngh  Hội đồng xét xử:  

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố b  cáo Trần Viết Ki u P1 các tội “Cho v y lãi 

nặng trong gi o d ch d n sự” và tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ chức”; tuyên 

bố các b  cáo Trần Th  H1, Nguyễn Khắc V ph   tội “Cho v y lãi nặng trong giao 

d ch d n sự”. 

Về hình phạt:  

- Áp d ng  hoản 2 Đi u 201 và Đi u 15; điể  b  hoản 2 Đi u 341; các điể  h, s 

 hoản 1 Đi u 51; Đi u 54; Đi u 55;  hoản 3 Đi u 57; Đi u 58; Đi u 35 và Đi u 38 

củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017), đ  ngh  xử ph t b  

cáo Trần Viết K  ức hình ph t từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng v  tội 

“Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự” và thời h n tù bằng thời h n đã t   gi   

đến 02 nă  tù v  tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ chức”. 

- Áp d ng  hoản 2 Đi u 201 và Đi u 15; các điể  i, s  hoản 1 Đi u 51;  hoản 3 

Đi u 57; Đi u 58 và Đi u 35 củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung 

nă  2017), đ  ngh  xử ph t b  cáo Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V  ỗi b  cáo  ức 

hình ph t từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng v  tội Cho v y lãi nặng trong 

gi o d ch d n sự. 

Về trách nhiệm dân sự: Không. 

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Đi u 106 Bộ luật Tố t ng hình 

sự và Đi u 47 củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017), đ  

ngh  xử l  vật chứng nh  s u: 

- T ch thu, sung ng n sách Nhà n ớc: 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Galaxy 

Zfold2, SG (thu giữ củ  Trần Viết K); 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 14 

Pro  x,  àu tí  (thu giữ củ  Trần Th  H1) và 01 ( ột) điện tho i di động hiệu 

Iphone 6S, số I ei 356137092089184 (thu giữ củ  Nguyễn Khắc V). 

- T ch thu, tiêu hủy: 01  hẩu súng    hiệu M84C l.6  .M de in T iw n  àu 

đen (qu  giá  đ nh  hông phải là vũ  hí qu n d ng,  hông có tính năng tác d ng 

t  ng tự vũ  hí qu n d ng); 05 bình  hí nén CO2 hiệu GAMO (thu giữ củ  Hoàng 

Văn B); 01 gậy 03  húc bằng  i  lo i và 01 d o n nh độc bằng  i  lo i  àu trắng 

(thu giữ củ  Trần Th  H1). 
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- Trả l i cho Trần Viết K: 01 sổ t y  àu n u, bên ngoài có d ng chữ “HONG HA 

H6” đ ợc in nổi có ghi d ng chữ Trần Viết K và 01  áy tính có chữ T is n vo think 

Centre M720q-i3. 

- Trả l i cho Trần Th  H1: 01 thẻ ng n hàng V4 số 5318280007225745 tên Trần 

Th  H1; 01 thẻ ng n hàng VIB số 5318280004878728 tên Trần Th  H1; 01 thẻ vis  số 

4221510487634704 tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng V5 số 9704366812904967019 

tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng A1 số 9704050695804489 tên Vu Thi T6; 01 quyển 

tập học sinh, bên ngoài có chữ “Thế hệ  ới” và 01 l ptop hiệu Microsoft,  àu vàng 

(đ ợc niê  phong chung 01 túi, giấy niê  phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, 

Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  Ph ng PC09 Công  n tỉnh B). 

- Trả l i cho Cao Minh V1: 01 con dấu tr n củ  Công ty cổ phần C1; 01 điện 

tho i di động hiệu Iphone 13 Pro  x và 01 điện tho i di động hiệu N1  àu đen, 

model TA-1114. 

- Trả cho Hoàng Văn B: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 12 Pro  x, số I ei1: 

356733116333176, số I: 356733110658164. 

- Trả l i cho Ph n Tú Nh  Q: 01 l ptop hiệu M cboo  pro,  àu b c, số Seri l: 

C02RJB23FVH5, bên trong có ghi chữ “Be Yeu 1907” (đ ợc niê  phong, giấy niê  

phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  Ph ng 

PC09 Công  n tỉnh B) và 01 quyển sổ t y  àu hồng có d ng chữ “Pretty things 

inside”, bên trong có chữ viết củ  Ph n Tú Nh  Q. 

- Trả l i cho Nguyễn Th nh H4: 01 điện tho i di động hiệu Iphone 11 Pro, số I 

356137092089184. 

- Buộc  nh Ph n Nguyễn Đình N nộp l i số ti n đã v y củ  b  cáo Trần Th  H1, 

Nguyễn Khác V3 ch   trả là 500.000.000đ (nă  tră  triệu đồng) để t ch thu, sung vào 

ng n sách Nhà n ớc. 

* T i phiên t  , các b  cáo  hông có    iến tr nh luận với đ i diện Viện  iể  sát 

v  tội d nh,  hung hình ph t và  ức hình ph t đã đ  ngh . Trong nói lời s u cùng, các 

b  cáo xin giả  nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  đã đ ợc tr nh t ng 

t i phiên t  , Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  s u: 

[1] V  hành vi, quyết đ nh tố t ng củ  C  qu n đi u tr , Đi u tr  viên, Viện  iể  

sát nh n d n, Kiể  sát viên trong quá trình  h i tố, đi u tr , truy tố đã thực hiện đúng 

v  thẩ  quy n, trình tự, thủ t c quy đ nh củ  Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình đi u 

tr  và t i phiên t  ,  hông  i có    iến hoặc  hiếu n i v  hành vi, quyết đ nh củ  C  

qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng. Do đó, quyết đ nh, hành vi tố t ng củ  

C  qu n tiến hành tố t ng, ng ời tiến hành tố t ng đã thực hiện đ u hợp pháp. 

[2] T i phiên t  , các b  cáo đã  h i nhận toàn bộ hành vi ph   tội. Lời  h i củ  

các b  cáo t i phiên toà phù hợp với lời  h i t i c  qu n đi u tr , biên bản hỏi cung b  

c n, biên bản lấy lời  h i ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n, cùng những tài liệu, 

chứng cứ  hác có trong hồ s  v  án, đủ c  s   ết luận: Ngày 18/11/2022, t i nhà củ  

b  h i Ph n Nguyễn Đình N, đ   chỉ t i Số A, Khu phố F, đ ờng H, ph ờng P, thành 

phố T, tỉnh Bình D  ng, các b  cáo Trần Viết K và vợ chồng Trần Th  H1, Nguyễn 
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Khắc V đã cùng nh u thực hiện hành vi cho  nh Ph n Nguyễn Đình N v y số ti n 

500.000.000đ (nă  tră  triệu đồng); đến ngày 25/3/2023, t i quán cà phê “Nguyễn”, 

đ   chỉ t i đ ờng N, ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình D  ng, các b  cáo Trần Viết K, 

Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V đã buộc  nh Ph n Nguyễn Đình N phải trả ti n lãi từ 

ngày 18/11/2022 đến ngày 25/3/2023 (thời gi n 127 ngày), với  ức lãi suất 

0,5%/ngày, với số ti n lãi là 317.500.000đ (b  tră    ời bảy triệu, nă  tră  nghìn 

đồng), t  ng đ  ng  ức lãi suất là 180%/01 nă , gấp 9 lần  ức lãi suất c o nhất quy 

đ nh trong Bộ luật D n sự, nhằ    c đích thu lợi bất chính số ti n 282.705.479đ (h i 

tră  tá     i h i triệu, bảy tră  lẻ lă  nghìn, bốn tră  bảy    i chín đồng), số ti n 

lãi c o nhất theo quy đ nh củ  Bộ luật D n sự là 34.794.521đ (b     i t  triệu, bảy 

tră  chín    i t  nghìn, nă  tră  h i    i  ốt đồng); số ti n gốc và lãi này đ ợc 

thể hiện thông qu  giấy đặt cọc chuyển nh ợng quy n sử d ng đất và hiện n y,  nh 

Ph n Nguyễn Đình N vẫn ch   trả cho các b  cáo nên các b  cáo thuộc tr ờng hợp 

ph   tội ch   đ t. Ngoài r , b  cáo Trần Viết K c n thực hiện hành vi đặt là  giả 03 

Giấy chứng nhận quy n sử d ng đất các số: CD300613; CH398809; CM692335, qu  

là  việc b  cáo Trần Viết K  h i nhận 03 Giấy chứng nhận này là giả do K đặt  u  

trên   ng để hợp thức hó  hồ s  v y vốn củ  ông Ph   Nh  T2, sinh nă  1972, 

th ờng trú t i ph ờng P, thành phố T, tỉnh Bình D  ng vào ngày 19/01/2019 và hồ s  

v y vốn củ  ông Trần Quốc T3, sinh nă  1972, th ờng trú t i Khu phố C, ph ờng A, 

thành phố T, tỉnh Bình D  ng vào các ngày 19/11/2018 và 05/01/2019 t i Ng n hàng 

Q1 - Chi nhánh B1, đ   chỉ t i Số A,  hu phố C, ph ờng A, thành phố T, tỉnh Bình 

D  ng. Do đó, hành vi  à b  cáo Trần Viết K thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự” và tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ 

chức” đ ợc quy đ nh t i  hoản 2 Đi u 201, Đi u 15 và điể  b  hoản 2 Đi u 341 củ  

Bộ luật Hình sự 2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung 2017); hành vi  à các b  cáo Trần Th  

H1 và Nguyễn Khắc V thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cho v y lãi nặng trong 

gi o d ch d n sự” đ ợc quy đ nh t i  hoản 2 Đi u 201 và Đi u 15 củ  Bộ luật Hình sự 

2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung 2017). Các b  cáo đủ năng lực ch u trách nhiệ  hình sự. 

Do vậy, Cáo tr ng củ  Viện  iể  sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một truy tố các b  

cáo theo tội d nh và đi u  hoản nh  trên là có căn cứ, đúng ng ời, đúng tội. 

[3] Hành vi  à b  cáo Trần Viết K thực hiện đã x   ph   đến ho t động quản l  

củ  Nhà n ớc trong lĩnh vực tài chính, ảnh h  ng đến ho t động củ  các C  qu n nhà 

n ớc trong công tác quản l , ảnh h  ng trật tự, tr   n củ  xã hội; hành vi củ  các b  

cáo Trần Th  H1, Nguyễn Khắc V đã x   ph   đến ho t động quản l  củ  Nhà n ớc 

trong lĩnh vực tài chính, ảnh h  ng trật tự, tr   n củ  xã hội. Các b  cáo nhận thức 

đ ợc hành vi củ   ình là vi ph   pháp luật nh ng vì há  lợi  à các b  cáo đã lợi 

d ng hoàn cảnh, nhu cầu v   inh tế củ  những ng ời đi v y, thực hiện hành vi ph   

tội. Do đó, để có tác d ng giáo d c đối với các b  cáo cũng nh  đấu tr nh ph ng chống 

tội ph   chung trong xã hội, cần có  ức hình ph t t  ng xứng với tính chất,  ức độ 

củ  hành vi ph   tội  à  ỗi b  cáo đã thực hiện.  

[4] V  v i tr  củ  từng b  cáo trong hành vi cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n 

sự: Các b  cáo thực hiện hành vi ph   tội với v i tr  đồng ph   giản đ n, giúp sức 

lẫn nh u thực hiện hành vi ph   tội. B  cáo K có  ối qu n hệ với  nh N thông qu  các 

hợp đồng tín d ng đã    giữ   nh N với Ng n hàng n i  i u là  việc,  hi  nh N cần 

ti n gấp thì K giới thiệu cho vợ chồng H1 và V để cho v y, ti n lời thì giữ  K và vợ 

chồng H1 và V chi  đôi nên hành vi củ  các b  cáo K, H1 và V là t  ng đồng nh u và 

hình ph t áp d ng đối với các b  cáo là nh  nh u. 
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[5] Tình tiết tăng nặng trách nhiệ  hình sự: Các b  cáo  hông có. 

[6] Tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự:  

- Đối với b  cáo Trần Viết K: Quá trình đi u tr  cũng nh  t i phiên toà, b  cáo đã 

thành  hẩn  h i báo, tỏ r  ăn năn hối cải v  hành vi củ  bản th n; ph   tội nh ng 

ch   g y thiệt h i nên đ y là những tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình sự đ ợc quy 

đ nh t i điể  h, s  hoản 1 Đi u 51 củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ 

sung nă  2017). 

- Đối với các b  cáo Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V ph   tội lần đầu và thuộc 

tr ờng hợp ít nghiê  trọng; ph   tội nh ng ch   g y thiệt h i; quá trình đi u tr  và 

t i phiên toà, đã thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải nên đ y là các tình tiết giả  nhẹ 

trách nhiệ  hình sự đ ợc quy đ nh t i các điể  h, i, s  hoản 1 Đi u 51 củ  Bộ luật 

Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017). 

[7] Căn cứ vào nh n th n củ  các b  cáo, các tình tiết giả  nhẹ trách nhiệ  hình 

sự, xét  ức hình ph t  à đ i diện Viện  iể  sát đ  ngh  đối với các b  cáo là phù hợp 

nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[8] V  trách nhiệ  d n sự: Không. 

[9] V  xử l  vật chứng và biện pháp t  pháp: Áp d ng Đi u 106 Bộ luật Tố t ng 

hình sự; Đi u 47 củ  Bộ luật Hình sự 2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung 2017) và Ngh  

quyết số 01/2021/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 12 nă  2021 củ  Hội đồng Thẩ  phán 

Toà án nh n d n tối c o h ớng dẫn áp d ng Đi u 201 củ  Bộ luật Hình sự và việc xét 

xử v  án hình sự v  tội cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự. 

- Đối với: 01 ( ột) điện tho i di động hiệu G l xy Zfold2, SG (thu giữ củ  Trần 

Viết K); 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 14 Pro  x,  àu tí  (thu giữ củ  

Trần Th  H1) và 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 6S, số I ei 

356137092089184 (thu giữ củ  Nguyễn Khắc V). Đ y là các công c , ph  ng tiện các 

b  cáo dùng để thực hiện hành vi ph   tội nên tuyên t ch thu, sung ng n sách Nhà 

n ớc: 

- Đối với: 01  hẩu súng    hiệu M84C l.6  .M de in T iw n  àu đen (qu  

giá  đ nh  hông phải là vũ  hí qu n d ng,  hông có tính năng tác d ng t  ng tự vũ 

 hí qu n d ng); 05 bình  hí nén CO2 hiệu GAMO (thu giữ củ  Hoàng Văn B) và 01 

gậy 03  húc bằng  i  lo i; 01 d o n nh độc bằng  i  lo i  àu trắng (thu giữ củ  

Trần Th  H1). Đ y là vật cấ  l u hành và  hông c n giá tr  sử d ng nên t ch thu, tiêu 

huỷ. 

- Đối với: 01 sổ t y  àu n u, bên ngoài có d ng chữ “HONG HA H6” đ ợc in 

nổi có ghi d ng chữ Trần Viết K và 01  áy tính có chữ T is n vo thin  Centre 

M720q-i3 đã thu giữ củ  Trần Viết Ki u . 01 thẻ ng n hàng V4 số 5318280007225745 

tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng VIB số 5318280004878728 tên Trần Th  H1; 01 

thẻ vis  số 4221510487634704 tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng V5 số 

9704366812904967019 tên Trần Th  H1; 01 thẻ ng n hàng A1 số 9704050695804489 

tên Vu Thi T6; 01 quyển tập học sinh, bên ngoài có chữ “Thế hệ  ới” và 01 l ptop 

hiệu Microsoft,  àu vàng (đ ợc niê  phong chung 01 túi, giấy niê  phong có chữ    

củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  Ph ng PC09 Công  n tỉnh 

B) đã thu giữ củ  Trần Th  H1. 01 con dấu tr n củ  Công ty cổ phần C1; 01 điện tho i 

di động hiệu Iphone 13 Pro  x và 01 điện tho i di động hiệu N1  àu đen,  odel TA-

1114 đã thu giữ củ  Cao Minh V1. 01 điện tho i di động hiệu Iphone 12 Pro  x, số 
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Imei1: 356733116333176, số I ei2: 356733110658164 (thu giữ củ  Hoàng Văn B). 

01 l ptop hiệu M cboo  pro,  àu b c, số Seri l: C02RJB23FVH5, bên trong có ghi 

chữ “Be Yeu 1907” (đ ợc niê  phong, giấy niê  phong có chữ    củ  Nguyễn Văn 

T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  Ph ng PC09 Công  n tỉnh B) và 01 quyển sổ 

t y  àu hồng có d ng chữ “Pretty things inside”, bên trong có chữ viết củ  Ph n Tú 

Nh  Q đã thu giữ củ  Ph n Tú Nh  Q. 01 điện tho i di động hiệu Iphone 11 Pro, số 

I ei 356137092089184 đã thu giữ của Nguyễn Th nh H4. Đ y là các tài sản củ  cá 

nh n các b  cáo và ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án  hông liên qu n 

đến hành vi ph   tội củ  các b  cáo nên trả l i cho b  cáo và những ng ời có quy n 

lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án.  

- Buộc  nh Ph n Nguyễn Đình N nộp l i số ti n đã v y củ  b  cáo Trần Th  H1, 

Nguyễn Khắc V ch   trả là 500.000.000đ (nă  tră  triệu đồng) để t ch thu, sung vào 

ng n sách Nhà n ớc. 

[10] Án phí s  thẩ : Các b  cáo phải ch u theo quy đ nh pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Đi u 136, 260, 292, 331 và 333 củ  Bộ luật Tố t ng hình sự;  

- Căn cứ Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n 

th ờng v  Quốc Hội quy đ nh v   ức thu,  iễn, giả , thu nộp, quản l  và sử d ng án 

phí, lệ phí T   án. 

1. V  trách nhiệ  hình sự: Tuyên bố b  cáo Trần Viết Ki u P1 các tội “Cho v y 

lãi nặng trong gi o d ch d n sự” và tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ chức”; 

tuyên bố các b  cáo Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V ph   tội “Cho v y lãi nặng trong 

gi o d ch d n sự”. 

2. V  hình ph t:  

2.1. Áp d ng  hoản 2 Đi u 201 và Đi u 15; điể  b  hoản 2 Đi u 341; các điể  

h, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 55;  hoản 3 Đi u 57; Đi u 58; Đi u 35 và Đi u 38 củ  Bộ 

luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung nă  2017), xử ph t b  cáo Trần Viết K 

200.000.000đ (h i tră  triệu đồng) v  tội “Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự” và 

02 (h i) nă  tù v  tội “Sử d ng tài liệu giả củ  c  qu n, tổ chức”. Thời h n chấp hành 

hình ph t tù tính từ ngày 05/7/2023 (đ ợc trừ đi thời gi n t   giữ tr ớc đó từ ngày 

05/4/2023 đến ngày 11/4/2023). 

2.2. Áp d ng  hoản 2 Đi u 201 và Đi u 15; các điể  h, i, s  hoản 1 Đi u 51; 

 hoản 3 Đi u 57; Đi u 58 và Đi u 35 củ  Bộ luật Hình sự nă  2015 (đ ợc sử  đổi, bổ 

sung nă  2017), xử ph t các b  cáo Trần Th  H1 và Nguyễn Khắc V  ỗi b  cáo 

200.000.000đ (h i tră  triệu đồng) v  tội “Cho v y lãi nặng trong gi o d ch d n sự”. 

Áp d ng  hoản 1 Đi u 125 củ  Bộ luật Tố t ng hình sự, hủy bỏ Lệnh cấ  đi 

 hỏi n i c  trú số 149/2024/LCCT-TA và 150/2024/LCCT-TA cùng ngày 27/9/2024 

củ  T   án nh n d n thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình D  ng đối với b  cáo Trần 

Th  H1 và Nguyễn Khắc V. 

3. V  trách nhiệ  d n sự: Không. 
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4. V  xử l  vật chứng và biện pháp t  pháp: Áp d ng Đi u 106 củ  Bộ luật Tố 

t ng hình sự và Đi u 47 củ  Bộ luật Hình sự 2015 (đ ợc sử  đổi, bổ sung 2017): 

4.1. T ch thu, sung ng n sách Nhà n ớc: 01 ( ột) điện tho i di động hiệu G l xy 

Zfold2, SG (thu giữ củ  Trần Viết K); 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 14 

Pro  x,  àu tí  (thu giữ củ  Trần Th  H1) và 01 ( ột) điện tho i di động hiệu 

Iphone 6S, số I ei 356137092089184 (thu giữ củ  Nguyễn Khắc V). 

4.2. T ch thu tiêu hủy: 01 ( ột)  hẩu súng    hiệu M84C l.6  .M de in 

T iw n  àu đen (qu  giá  đ nh  hông phải là vũ  hí qu n d ng,  hông có tính năng 

tác d ng t  ng tự vũ  hí qu n d ng) và 05 (nă ) bình  hí nén CO2 hiệu GAMO (thu 

giữ củ  Hoàng Văn B); 01 ( ột) gậy 03  húc bằng  i  lo i và 01 ( ột) d o n nh độc 

bằng  i  lo i  àu trắng (thu giữ củ  Trần Th  H1). 

4.3. Trả l i cho Trần Viết K: 01 ( ột) sổ t y  àu n u, bên ngoài có d ng chữ 

“HONG HA H6” đ ợc in nổi có ghi d ng chữ Trần Viết K và 01 ( ột)  áy tính có 

chữ T is n vo thin  Centre M720q-i3. 

4.4. Trả l i cho Trần Th  H1: 01 ( ột) thẻ ng n hàng V4 số 5318280007225745 

tên Trần Th  H1; 01 ( ột) thẻ ng n hàng V4 số 5318280004878728 tên Trần Th  H1; 

01 ( ột) thẻ Vis  số 4221510487634704 tên Trần Th  H1; 01 ( ột) thẻ ng n hàng V5 

số 9704366812904967019 tên Trần Th  H1; 01 ( ột) thẻ ng n hàng A1 số 

9704050695804489 tên Vu Thi T6; 01 ( ột) quyển tập học sinh, bên ngoài có chữ 

“Thế hệ  ới” và 01 ( ột) l ptop hiệu Microsoft,  àu vàng (đ ợc niê  phong chung 

01 ( ột) túi, giấy niê  phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình 

dấu tr n củ  Ph ng PC09 Công  n tỉnh B). 

4.5. Trả l i cho Cao Minh V1: 01 ( ột) con dấu tr n củ  Công ty cổ phần C1; 01 

( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 13 Pro  x và 01 ( ột) điện tho i di động hiệu 

N1  àu đen,  odel TA-1114. 

4.6. Trả cho Hoàng Văn B: 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 12 Pro  x, 

số I ei1: 356733116333176, số I: 356733110658164. 

4.7. Trả l i cho Ph n Tú Nh  Q: 01 ( ột) l ptop hiệu M cboo  pro,  àu b c, số 

Seri l: C02RJB23FVH5, bên trong có ghi chữ “Be Yeu 1907” (đ ợc niê  phong, giấy 

niê  phong có chữ    củ  Nguyễn Văn T7, Tr nh Ngọc T8 và hình dấu tr n củ  

Ph ng PC09 Công  n tỉnh B) và 01 ( ột) quyển sổ t y  àu hồng có d ng chữ “Pretty 

things inside”, bên trong có chữ viết củ  Ph n Tú Nh  Q. 

4.8. Trả l i cho Nguyễn Th nh H4: 01 ( ột) điện tho i di động hiệu Iphone 11 

Pro, số I 356137092089184. 

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 131.24 ngày 20/6/2024 và 

số 007.25 ngày 08/10/2024 giữa Công an thành phố T và Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Thủ Dầu Một) 

4.9. Buộc  nh Ph n Nguyễn Đình N nộp l i số ti n đã v y củ  b  cáo Trần Th  

H1, Nguyễn Khắc V ch   trả là 500.000.000đ (nă  tră  triệu đồng) để t ch thu, sung 

vào ng n sách Nhà n ớc. 

5. V  án phí hình sự s  thẩ : Buộc các b  cáo Trần Viết K, Trần Th  H1 và 

Nguyễn Khắc V  ỗi b  cáo phải nộp 200.000đ (h i tră  nghìn đồng).  



15 

   

6. Các b  cáo và ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án có  ặt t i T   

đ ợc quy n  háng cáo Bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; những 

ng ời có quy n lợi, nghĩ  v  liên qu n đến v  án vắng  ặt t i T   đ ợc quy n  háng 

cáo Bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ ợc Bản án hoặc ngày Bản án 

đ ợc niê  yết công  h i theo quy đ nh. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình D  ng;                                                    
- VKSND tỉnh Bình D  ng; 

- Công  n tỉnh Bình D  ng (PV06); 

- S  t  pháp tỉnh Bình D  ng; 

- VKSND thành phố Thủ Dầu Một; 

- Công  n thành phố Thủ Dầu Một; 
- Chi c c THADS thành phố Thủ Dầu Một; 

- Ng ời th   gi  tố t ng; 

- L u: HS, T  .               

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Vọng  

 


